
PHỤC LỤC 3
DỰ TOÁN KINH PHÍ TỔ CHỨC GIẢI THỂ THAO HỘI THAO THEO DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT MỚI

    ĐVT: 1000đ

Định mức

Tiền làm nhiệm vụ/ngày

Tiền 
ăn/ngày BCĐ, BTC, 

Trưởng phó 
ban/ ngày

Thành 
viên tiểu 

ban 
chuyên 

môn/ngày

Giám sát 
Trọng tài 

chính/buổi

Thư ký 
trọng 

tài 
khác/
buổi

Công. Y 
tế, lưc 
lượng 
làm 

nhiệm 
vụ, bảo 
vệ phục 
vụ/buổi 

STT Đối tượng

Số giải 
trung 
bình/ 
năm

Số 
người/

giải 
Số ngày/giải

160 190 160 190 135 80

Thành 
tiền

Tổng tiền/ 
năm tổ 

chức/15 giải 
thể thao, 
hội thao

1

Ban Chỉ đạo, 
Ban Tổ chức, 
Trưởng phó các 
tiểu ban chuyên 
môn

- 10 5 3 8.000 5.700 -  - - - 13.700 205.500

2
Thành viên các 
tiều ban chuyên 
môn

- 15 5 3 12.000  - 7.200  -  -  - 19.200 288.000

3 Giám sát, Trọng 
tài chính - 20 4 3 12.800 -  - 11.400  -  - 24.200 363.000

4 Thư ký, Trọng 
tài khác - 5 4 3 3.200  -  -  - 2.025  5.225 78.375

5

Công an, Y tế, 
lực lượng làm 
nhiệm vụ trật tự, 
bảo vệ, nhân 
viên phục vụ

- 20  - 3 0 -  - -  - 4.800 4.800 72.000

Tổng cộng 15 70 18 15 35.200 5.700 7.200 11.400 2.025 4.800 67.125 1.006.875
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